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Kế toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) được xác định là phương pháp hữu ích được sử dụng trong các hệ thống quản trị môi trường của nhiều tại các nước trên thế giới nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững. Các nghiên cứu hiện tại đã cho thấy nhiều trường hợp áp dụng thành công khi ứng dụng MFCA, như Đức, Nhật Bản; tuy nhiên, thực tiễn ứng dụng EMA ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Bài viết này nhằm giới thiệu phương pháp MFCA tại các nước đang phát triển thông qua cá nghiên cứu thực nghiệm và xác định khả năng áp dụng của MFCA cho DN Việt Nam trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. 
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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, các nước đang phát triển với đặc trưng bởi sự chuyển đổi cơ cấu nhanh chóng từ ngành nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và dịch vụ, ngày càng phải đối mặt với các vấn đề môi trường bao gồm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và chất thải công nghiệp lớn (Kuasirikun  và cộng sự, 2004; Qian  và cộng sự, 2015; Sharvini, S.R  và cộng sự, 20018; Dincer, I.,2000; ).  Để đối phó với các vấn đề môi trường, các ngành công nghiệp ở các nước đang phát triển đã thực hiện các phương pháp tiếp cận khác nhau để cải thiện tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Một công cụ đầy hứa hẹn trong vấn đề này là MFCA, vì nó hỗ trợ các tổ chức đạt được cả hiệu quả kinh tế và môi trường bằng cách phân tích các dòng vật liệu và năng lượng cũng như các chi phí liên quan (Jasch, C. ,2009; ISO, 2011; Huang và cộng sự, 2019).
Kế toán chi phí dòng vật liệu, viết tắt là MFCA “Material Flow Cost Accounting”. Phương pháp này giúp quản lý và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. MFCA là một công cụ có hữu hiệu để đạt được sự minh bạch của các dòng nguyên liệu (và năng lượng) và các chi phí tương ứng, đồng thời hỗ trợ việc sản xuất có hệ thống để đạt được mức độ hiệu quả cao hơn về nguồn lực.
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá về ứng dụng MFCA ở các nước đang phát triển, đồng thời bài viết còn đưa ra thực trạng và những định hướng góp phần hoàn thiện hơn khi áp dụng MFCA tại Việt Nam.
2. MFCA và thực tiễn áp dụng ở các nước đang phát triển
MFCA là một trong ba yếu tố của kế toán dòng nguyên liệu (UN 2001), tích hợp thông tin vật lý và kinh tế cho các khía cạnh khác nhau của quản lý. MFCA được phát triển vào cuối những năm 1990 bởi Viện nghiên cứu tại Augsburg, Đức (Berger et al. 2003; Kokubu và Nakajima 2004). Từ góc độ kinh tế sinh thái MFCA là một công cụ của Kế toán quản trị môi trường (KTQTMT) để nâng cao hiệu quả vật chất về số lượng và giá trị, và mang lại lợi ích kinh tế và môi trường cho các doanh nghiệp (Schaltegger và Zvezdov 2015; Jasch 2009; Kokubu và Nakajima 2004; UN 2001), vì vậy đây là một cách tiếp cận quản lý thân thiện với môi trường. 
MFCA là một kỹ thuật cho phép người ta xác định được nhiều tổn thất hơn phương pháp kế toán thông thường và đưa ra định nghĩa mới về tổn thất; không chỉ thua lỗ vì các sản phẩm bị hỏng ở cuối quá trình sản xuất, mà cả các tổn thất khác ở mỗi giai đoạn trong suốt quá trình (Jasch 2009). Do đó, MFCA cho phép quản lý và sử dụng vật liệu hoặc tài nguyên hiệu quả hơn và quản lý môi trường tốt hơn trong phát triển bền vững (Schaltegger và Zvezdov 2015). Trong ngành sản xuất, việc xác định số lượng và giá trị chính xác của tổn thất vật chất là trách nhiệm quan trọng đối với sản xuất sạch và phát triển bền vững (Jasch 2009; Nakajima 2011). Có một thực tế là ngành sản xuất của Việt Nam và Malaysia, đã cho thấy những lợi ích khi áp dụng MFCA (Kasemset et al. 2015; Sulong và cộng sự. 2015)
MFCA đã trở thành một trong những công cụ hứa hẹn nhất cho kế toán môi trường và trách nhiệm. Nó là một thành phần chính của khung Kế toán Quản lý Môi trường (EMA) được xuất bản bởi Burritt et al. [20]. Bên cạnh việc trở thành một tiêu chuẩn quốc tế về ISO (14051, 14052 và 14053), ngày càng có nhiều tài liệu hướng dẫn về MFCA được xuất bản bởi các chính phủ và hiệp hội [18,21,22]. Trong khi đó, một số lượng lớn các nghiên cứu điển hình lan rộng khắp nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã chứng minh tính hiệu quả của MFCA trong việc tăng cường hiệu quả tài chính và môi trường của công ty [19,23,24]. Các đánh giá MFCA trước đây đã cung cấp cho các học giả, các học viên và các bên quan tâm khác hiểu sâu hơn về ứng dụng và sự khuếch tán của MFCA [4–7].
Các nghiên cứu về MFCA tại khu vực Châu Á được thực hiện khá nhiều và nhiều hơn so với các khu vực khác trên thế giới (Thuy Thanh Tran và Christian Herzig, 2020). Tuy nhiên những nhà khoa học đã đóng góp một số lượng lớn các ấn phẩm về MFCA nghiên cứu tại các nước đang phát triển lại đến từ các nước phát triển là chủ yếu, như Stefan Schaltegger, Tobias Viere và Christian Herzig đều đến từ Đức với các nghiên cứu về MFCA có lịch sử lâu đời. Đáng chú ý là Roger Burritt đến từ Úc và Chompoonoot Kasemset đến từ Thái Lan (nhưng nghiên cứu tại Vương quốc Anh) cũng đã đóng góp một số lượng đáng kể các nghiên cứu về chủ đề này. Các tác giả khác chủ yếu đến từ các nước đang phát triển như Malaysia (Denny Ng, Mohd Norhayati, Maliah Sulaiman), Thái Lan (Watcharin Chaiwan, Rungchat Chompu-inwai) và Nam Phi (Michael Fakoya). 
Kế toán ở các nước đang phát triển đã bị chi phối bởi kế toán tài chính  (KTTC) thay vì kế toán quản trị (KTQT) do ảnh hưởng bởi các cơ quan chuyên môn, quy định pháp luật và các tổ chức giáo dục đào tạo (Hopper và cộng sự 2009).  Trong những năm gần đây, KTQTMT đã nổi lên như là bước tiếp theo trong quá trình phát triển của KTQT (Jasch, 2006) để giúp các tổ chức tăng cả hiệu quả kinh tế và môi trường. Tuy nhiên thực tế là trong khi các chương trình học về kế toán môi trường đã được thiết lập từ rất sớm tại các trường đại học ở các nước phát triển như Úc và Vương quốc Anh, nhưng tại các trường đại học ở các nước đang phát triển thì hầu như không có. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình hoặc giả thuyết liên quan đến KTQTMT và MFCA đã được chấp nhận ở các nước phát triển cho các nước đang phát triển có thể chưa phù hợp và sát thực. Nghiên cứu về KTQTMT và MFCA được các nhà nghiên cứu châu Âu và Úc thực hiện trong một thời gian dài (Parker, 2011), với rất các nghiên cứu chủ yếu cho các nền kinh tế phát triển (Bela và cộng sự, 2013). Tuy nhiên trong thời gian gần đây nhiều nhà khoa học cũng ngày càng quan tâm đến KTQTMT và MFCA trong bối cảnh các nước đang phát triển (Thuy Thanh Tran và Christian Herzig, 2020). 
3. Thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
Ở Việt Nam, bảo vệ môi trường chưa được nhiều DN giải quyết sớm và hiệu quả. Nhiều công ty đã vi phạm các quy định môi trường và đổ nước thải vào sông ngòi và môi trường xung quanh mà không chịu sự chi phối của pháp luật môi  trường. Đặc biệt, chỉ có khoảng 70% ngành chế biến hải sản các công ty được trang bị hệ thống xử lý nước thải (Nguyen, D. T. T., 2018).  Chế biến hải sản công nghiệp đang xử lý một lượng lớn chất thải vào môi trường. Theo Viện nghiên cứu thủy sản Việt Nam, để sản xuất 1 tấn sản phẩm các công ty xử lý 0,75 tấn chất thải cho tôm và 0,8 tấn chất thải cho phi lê (Tran Nguyễn 2014). Những lượng này không bao gồm nước thải và khí thải. Hơn nữa, việc xử lý từ ngành công nghiệp này cực kỳ độc hại đối với môi trường vì các tạp chất hữu cơ cao từ ruột cá và tế bào tôm. Ngoài ra, theo thông tin về các vấn đề trong ngành chế biến hải sản, việc xử lý nước thải trung bình từ chỉ một công ty chế biến hải sản là khoảng 50.000 m3/ ngày. Với xu hướng này, các nguồn nước bị ô nhiễm có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến cuộc sống và hạnh phúc của con người ở Việt Nam trong tương lai gần (Nguyen, D. T. T., 2018). Rõ ràng là ngành công nghiệp chế biến thủy sản đã gây ra suy thoái môi trường nghiêm trọng và nghiêm trọng ở Việt Nam. Do đó, cần có những hành động ngay lập tức để khắc phục những tác động môi trường này tại Việt Nam.
Trong viễn cảnh cạnh tranh toàn cầu, giá các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam tương đối thấp hơn so với các nước như Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan. Doanh thu xuất khẩu của Việt Nam cũng thấp hơn so với các nước này vì sản lượng nuôi trồng thủy sản không ổn định (VASEP 2016). Những thách thức này cho thấy các doanh nghiệp hải sản Việt Nam sẽ phải đạt năng suất cao hơn và sản xuất sạch hơn để giảm bớt áp lực thiếu hụt vật chất, khả năng cạnh tranh toàn cầu và phí môi trường cao hơn (Nguyen, D. T. T.,2018).
Các nghiên cứu thực nghiệm minh họa rằng MFCA có thể tăng thu nhập kinh tế bằng cách giảm tổn thất vật chất và chi phí chất thải (Kokubu và Kitada 2010). Nhờ áp dụng quy trình của MFCA, công ty có thể nhận ra một lượng lớn tổn thất rất lớn (chất thải rắn chảy vào dòng nước thải), chưa được ghi nhận bởi bộ phận kế toán hiện tại. Dựa trên dữ liệu trong bảng MFCA hoặc biểu đồ dòng chảy, DN có thể đề xuất các giải pháp để giảm tổn thất. Do đó, DN có thể giảm chi phí và thu được lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, DN có thể trả phí thấp hơn cho xử lý nước thải vì nước thải ít ô nhiễm do chất thải rắn gây ra và kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán chất thải rắn. Hơn nữa, phân tích MFCA không yêu cầu hệ thống thông tin mới, vì tất cả dữ liệu được thu thập thông qua một hệ thống kế toán và bộ phận sản xuất hiện có. Do đó, có thể nói rằng phân tích MFCA là hữu ích và thích hợp với các DN Việt Nam nói chung và các DN ngành thủy sản nói riêng (Nguyen, D. T. T.,2018).
Liên quan đến ý nghĩa của các ứng dụng MFCA trong bối cảnh Việt Nam, có thể có một số lợi thế và bất lợi. Một mặt, bằng cách sử dụng phương pháp này để có được thông tin MFCA, một công ty Việt Nam không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với quy trình sản xuất và đầu tư của mình, trong khi phương pháp này có thể cho thấy lợi ích kinh tế cao hơn và ít tác động môi trường hơn. Do đó, các giải pháp quản lý cho việc triển khai MFCA của các công ty Việt Nam có thể khả thi và hiệu quả hơn. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam đã ký một thỏa thuận để thúc đẩy MFCA trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Vào năm tới, điều này sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp cận và sử dụng MFCA như một công cụ quản lý để đạt được các mục tiêu kinh tế và môi trường của họ. Tuy nhiên, mặt khác, để thúc đẩy mở rộng MFCA tại Việt Nam, có thể có một số thách thức. Đầu tiên, tiền phạt để vi phạm luật môi trường vẫn thấp hơn chi phí đầu tư môi trường. Do đó, điều này không gây áp lực lên các tổ chức kinh doanh để trở thành nhà sản xuất sạch hơn hoặc lo ngại về tác động môi trường do các hoạt động của họ. Điều này có nghĩa là người quản lý có thể dễ dàng bỏ qua các lợi ích của các ứng dụng MFCA khi việc áp dụng MFCA thực sự cần sự cam kết của các nhà quản lý hàng đầu. Thứ hai, các chức năng chéo và giao tiếp giữa các bộ phận rất kém trong các công ty Việt Nam. Các nhân viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ của họ và chỉ báo cáo kết quả của họ cho cá nhân quản lý hàng đầu. Do đó, một công ty Việt Nam có thể đấu tranh và có nhiều mối quan hệ khác nhau trong việc kết hợp thông tin MFCA với thông tin quản lý hiện có. Cuối cùng, sự phát triển hơn nữa của MFCA cần sự hiểu biết đầy đủ về MFCA bởi các nhà quản lý hàng đầu (Nakajima 2011); tuy nhiên, để đáp ứng điều kiện này mất nhiều thời gian và cần có sự hỗ trợ chính thức và đào tạo chuyên nghiệp. Tóm lại, để thúc đẩy quá trình phát triển của MFCA tại Việt Nam, người ta cần các yếu tố chính phủ như thuế môi trường, quản lý môi trường và đào tạo quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, bên cạnh những lo ngại lớn về quy trình sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp Việt Nam.
4. Kết luận
Ứng dụng MFCA có thể hỗ trợ các DN Việt Nam vượt qua những rào cản để đạt được năng suất cao hơn và hiệu suất môi trường tốt hơn. Một mặt, khi áp dụng MFCA cho thấy rõ ràng tổn thất vật chất và chất thải sẽ được kiểm soát. Mặt khác, các ứng dụng MFCA không yêu cầu đầu tư thêm vào hệ thống thông tin. Do đó, các DN tại các nước đang phát triển hay các DN tại Việt Nam, cụ thể là các DN chế biến hải sản Việt Nam có thể được hưởng lợi từ các ứng dụng MFCA. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MFCA là một công cụ để quan sát dữ liệu, không tự mình giải quyết các vấn đề. Thành công của MFCA có thể phụ thuộc vào sự hợp tác của các nhà quản lý, kế toán và nhân viên trong DN.
Khi các DN tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam nhận thức được lợi ích của MFCA và sẵn sàng thử các công cụ EMA để giải quyết các vấn đề của họ về vật liệu, chi phí năng lượng và xử lý chất thải sẽ thúc đẩy sự lan rộng và tự nguyện của các DN trong việc áp dụng MFCA hoặc các công cụ EMA khác, Từ đó các DN nhận thức dần dần về sự đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững lâu dài cho các quốc gia.
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